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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1: Cho tam giác 
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Câu 2: Cho hình chữ nhật 
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Câu 3: Cho tam giác 
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Câu 4: Cho tam giác 
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Câu 5: Cho tam giác 
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 lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng 
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Câu 6: Cho hình chữ nhật 
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Câu 7: Cho tam giác 
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 đều cạnh 
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Câu 8: Tập xác định của hàm số 
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Câu 9: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
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Câu 10: Cho 
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. Khẳng định nào sau đây đúng ?
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Câu 11: Cho đồ thị của hàm số  
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Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 12: Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Cho đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây.
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Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số đã cho là
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Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 15: Cho tam thức bậc hai 
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Câu 16: Cho tam giác 
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. Độ dài của vectơ 
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Câu 17: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 18: Cho tam giác 
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. Diện tích của tam giác 
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Câu 19: Cho hàm số bậc hai 
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 có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
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Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 20: Cho đoạn thẳng 
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, gọi 
[image: image133.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image134.wmf]AB
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Câu 21: Để đo chiều cao của một cây lớn, một bạn từ vị trí 
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 trên ban công của một tòa nhà có độ cao so với mặt đất 
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, bạn đó dùng dụng cụ đo góc quan sát được cây 
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(xem hình vẽ dưới đây). Biết khoảng cách từ chân tường nhà đến gốc cây là 
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. Tính chiều cao của cây (theo đơn vị mét, làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 22: Cho hàm số bậc hai 
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. Biết rằng đồ thị hàm số có đỉnh 
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Câu 23: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Wave Alpha với chi phí mua vào một chiếc là 17 triệu đồng và bán ra với giá 21 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ của dòng xe ăn khách này doanh nghiệp dự định giá bán và ước tính cứ giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi doanh nghiệp phải định giá bán mới loại xe này là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được là cao nhất ?

A. 19 triệu đồng.
B. 20 triệu đồng.
C. 19,5 triệu đồng.
D. 20,5 triệu đồng.
Câu 24: Cho tam giác 
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. Tập hợp điểm 
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A. đường tròn đường kính 
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B. đường tròn đường kính
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C. đường tròn đường kính 
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D. đường tròn đường kính 
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Câu 25: Cho hai lực 
[image: image171.wmf]12

,

FF

uuruur

 cùng tác động vào một vật đứng tại điểm 
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 và chúng hợp với nhau một góc 
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. Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ bằng bao nhiêu?
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm) 
Cho hàm số 
[image: image180.wmf]2
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a) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

b) Từ đồ thị của hàm số vừa vẽ, xác định nghiệm của bất phương trình 
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Câu 2 (1 điểm) 

a) Tìm các giá trị của tham số 
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b) Tìm 
[image: image184.wmf]m

 để hàm số 
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 xác định với mọi 
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Câu 3 (1 điểm) 

Cho tam giác 
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 là điểm nằm trên cạnh 
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Chứng minh rằng: 
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Câu 4 (1 điểm) 

Cho hình thoi 
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a) Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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b) Trên cạnh 
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